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NỘI DUNG KIỂM TRA: 
1. ĐỊNH LUẬT BÔILƠ-MARIOT




2. ĐỊNH LUẬT SACLO
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Định luật Bôilơ – Mariot chỉ đúng

A. khi áp suất cao   B. khi nhiệt độ thấp
  C. với khí lý tưởng
D. với khí thực

Câu 2. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi- lơ-Ma-ri-ốt?

A. p1V1 = p2V2.     B. 
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Câu 3. Biểu thức sau p1V1 = p2V2 biểu diễn quá trình

A.đẳng áp
B.đẳng tích
C.đẳng nhiệt
 D. đẳng áp và đẳng nhiệt

Câu 4. Trong hê toạ độ (p, V) đường đẳng nhiệt có dạng là:

A. đường parabol                        

B. đường thẳng đi qua gốc toạ độ
C. đường hyperbol                      

D. đường thẳng nếu kéo dài qua gốc toạ độ

Câu 5. Trên hình 43 là hai đường đẳng nhiệt của hai khí lý tưởng, thông tin nào sau đây là đúng ?

A.  T2> T1.
B. T2 = T1.   

C.  T2< T1.
D. T2
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Câu 6. Trong hệ toạ độ (P,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích ?
A. Đường hypebol.

B. Đường thẳng nếu kéo dài thì đi qua góc toạ đô .

C. Đường thẳng nếu kéo dài thì không đi qua góc toạ đô .

D. Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm p = p0.

Câu 7. Biểu thức nào sau đây không phù hợp với định luật Sac-Lơ?

A.  p ~ T.      B.   p1/ T1 = p2/ T2               C.  p ~ t                  D.   p1T2 = p2T1
Câu 8. Công thức nào sau đây liên quan đến qúa trình đẳng tích ?

A.  
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Câu 9. Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 6 lít, áp suất khí đạt từ p1 đến 0,75atm. Tính p1? 

A. 0,45atm
. 
     B. 1,25atm

         C.  1,5atm

        D.  0,225atm
Câu 10. Một lượng khí có thể tích 6 lít, áp suất 1,5P0 atm. Được nén đẳng nhiệt lúc này thể tích còn 4 lít áp suất khí tăng thêm 0,75 atm. Áp suất ban đầu của khí là bao nhiêu?

A. 4,5atm
. 
     B. 1,0 atm

         C.  1,5atm

        D.  1,05 atm
Câu 11. Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 1000C lên 2000C thì áp suất trong bình sẽ:

A. Có thể tăng hoặc giảm
B. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ

C. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ
D. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ

Câu 12. Đun nóng đẳng tích một khối khí khi  nhiệt độ tăng thêm 20C thì áp suất khí tăng thêm 1/200 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí có giá trị là:

A. 1270C.                              B. 3270C.                               C. 780C.                                  D. 870C.
Câu 13. Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến 6 lít, áp suất khí tăng thêm 0,75atm. Tính áp suất ban đấu của khí? 

A. 4,5atm
. 
             B. 1,0 atm

         C.  1,5atm

        D.  1,125 atm
Câu 14. Trong hệ trục toạ độ (OpT) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích ?
A. Đường thẳng nếu kéo dài đi qua gốc toạ độ.


B. Đường hypebol.
C. Đường thẳng cắt trục áp suất tại điểm p = po.


D. Đường thẳng nếu kéo dài không đi qua gốc toạ độ.
Câu 15. Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng áp của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là:

A. p2 > p1 
B. p2 = p1 
C. p2 < p1          D. p2 ≤ p1 

II. PHẦN TỰ LUẬN

   Bài 1: Một bình kín chứa 10 lít khí oxy ở nhiệt độ 270C và  áp suất 1,2.105 Pa. Người nén đẳng nhiệt lượng khí trên xuống thể tích 8 lít.

a. Tính áp suất trong bình khí sau khi nén. 

b. Vẽ đồ thị quá trình trên trong hệ tọa độ (p, V). Nhận xét dạng đồ thị
Bài 2:  Khi được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6l đến 4l , áp suất khí tăng thêm 0,75 atm . Tìm áp suất ban đầu của chất khí ?

Bài 3: Một lượng khí ở nhiệt độ 200C có thể tích 1m3 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt tới áp suất 4 atm .Tính thể  tích khí nén ?
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